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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP                 về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm và dịch vụ công ích

Kính trình: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2011 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, bao gồm các nội dung quy định tại Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) với các nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ quy định về tiêu chí danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích; việc thành lập mới, tổ chức lại, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; việc tổ chức lại, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích; và tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã. Qua khảo sát và báo cáo của các địa phương trong thời gian qua, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP. Các doanh nghiệp đã thực hiện nhiệm vụ công ích theo các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm và được ngân sách nhà nước cấp đủ vốn hoạt động. Việc phân giao nhiệm vụ tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được các cấp, các ngành thực hiện theo quy định và UBND cấp tỉnh thực hiện giám sát đối với hoạt động của các doanh nghiệp công ích theo qua các cơ quan ban, ngành chức năng trong tỉnh. Hàng năm, các doanh nghiệp có báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh gửi UBND cấp tỉnh để nắm bắt, có biện pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp.   
Về tình hình sản xuất kinh doanh của 240 doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích ở 46 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong những năm qua, đa số các doanh nghiệp đều thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời cung ứng những sản phẩm, dịch vụ công cộng phục vụ đời sống của người dân. Với nhiều lĩnh vực hoạt động và các ngành nghề khác nhau, doanh nghiệp hoạt động công ích góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng hiệu quả các dịch vụ cộng đồng, dân sinh, xã hội. Về kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2008, doanh thu của các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích đạt trên 7.500  tỷ đồng, trong đó doanh thu từ thực hiện nhiệm vụ công ích là khoảng 5.200 tỷ. Số doanh nghiệp lỗ là 39 trên tổng số 240 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích. Các doanh nghiệp này chủ yếu là các công ty trong lĩnh vực khai thác công trình thủy lợi, hoạt động trong lĩnh vực thủy nông, cung cấp nước sạch và xử lý rác thải; vận tải hành khách công cộng hay kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng... Doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chủ yếu là các công ty hoạt động trong lĩnh vực duy tu, bảo dưỡng và xây dựng cầu, đường bộ; công trình đô thị, thủy lợi; các dịch vụ quản lý bến xe, bến phà và đăng kiểm. Năm 2009, doanh thu của doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích đạt trên 9.300  tỷ đồng, trong đó doanh thu từ việc thực hiện nhiệm vụ công ích là khoảng 5.400 tỷ đồng. Số doanh nghiệp lỗ là 35 trên tổng số 240 doanh nghiệp. Năm 2010, doanh thu của doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích đạt gần 10.000  tỷ đồng, trong đó doanh thu thực hiện nhiệm vụ công ích là khoảng 6.000 tỷ đồng. Số doanh nghiệp lỗ là 37 doanh nghiệp trong các lĩnh vực môi trường đô thị, tưới tiêu nước, thủy lợi, vận tài hành khách công cộng. Số doanh nghiệp có lãi là 96 doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý, xây dựng, bảo dưỡng công trình giao thông, đường bộ, thủy lợi, kinh doanh nước sạch, quản lý bến phà. Qua báo cáo của các địa phương cho thấy, tỷ trọng doanh thu hoạt động công ích tăng qua các năm và lợi nhuận của các doanh nghiệp công ích cũng có xu hướng tăng, mặc dù vẫn còn nhiều doanh nghiệp bị lỗ do tính chất đặc thù trong thực hiện nhiệm vụ công ích. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp công ích cũng đã tạo việc làm đáng kể cho người lao động, với gần 60 nghìn lao động làm việc trong 240 doanh nghiệp ở 46 địa phương
. 

Tuy nhiên, trong tình hình mới hiện nay, các quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung vì những lý do sau:

Thứ nhất, cần rà soát lại Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích cho phù hợp với lộ trình hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung Danh mục theo các nội dung và chỉ đạo điều hành trong thời gian qua. Ngoài ra, Nghị định số 31/2005/NĐ-CP chưa quy định trường hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này. 

 Thứ hai, một số nội dung của Nghị định số 31/2005/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế hiện nay, cụ thể là: (i) quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh đã được quy định tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Chính phủ; (ii) quy định về tổ chức lại, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP hiện nay là không cần thiết, gây chồng chéo trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp, vì các quy định này đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên thực tế, chỉ nên quy định về quản lý vốn và tài sản phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
Thứ ba, cần bổ sung các quy định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, cần hợp nhất các nội dung tại Quyết định số 256/2006/QĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (sau đây gọi tắt là Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg) vào Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP để thống nhất nội dung và tập trung vào một văn bản, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP là cần thiết nhằm tạo lập khung pháp lý hoàn thiện hơn về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và thực hiện nhiệm vụ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý doanh nghiệp quy định tại Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 23/2/2010 của Chính phủ.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 23/02/2010 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 398/QĐ-BKHĐT ngày 28/3/2011 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP gồm các đại diện của Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng; và UBND thành phố Hà Nội, Đà Nẵng.
Để đánh giá tình hình thực hiện, những kết quả đạt được, những hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2005/NĐ-CP của các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 8819/BKH-PTDN ngày 10/12/2010 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đề nghị báo cáo tình hình thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và đã nhận được báo cáo của 13 Bộ, ngành, 14 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 46 địa phương.
Ngày 02 tháng 8 năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 5036/BKHĐT-PTDN gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép hợp nhất dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP và Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 6131/VPCP-ĐMDN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị nêu trên.

Ngày 12 tháng 10 năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, tổ chức họp Ban soạn thảo để đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định (bao gồm các nội dung quy định tại Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg) để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị.
Thực hiện quy định tại Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Công thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.
Ngày … /10/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số .../BKHĐT-PTDN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập để xin ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định. Tính đến ngày.../.../2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến đóng góp của ... Bộ, ngành, ... địa phương và ... tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
III. KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Kết cấu và nội dung chính của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 31/2005/NĐ-CP gồm 5 Chương, 25 Điều và 01 Phụ lục:

- Chương I: Những quy định chung (10 Điều)

Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định gồm (i) tiêu chí, danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích; (ii) phương thức thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; (iii) việc tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã. 
Điều 2 quy định đối tượng áp dụng của Nghị định, cụ thể là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, có sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
Điều 3 quy định việc áp dụng pháp luật chuyên ngành và điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên.
Điều 4 quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công ích, cụ thể là các sản phẩm, dịch vụ công ích đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: 

- Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh;
- Việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch, đấu thầu theo giá hoặc phí do Nhà nước quy định.
Điều 5 quy định danh mục sản phẩm dịch vụ công ích và thẩm quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích.
Điều 6 quy định các phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và nguyên tắc lựa chọn, trong đó nguyên tắc lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo thứ tự ưu tiên sau: (a) đấu thầu; (b) đặt hàng; và (c) giao kế hoạch.

Điều 7 quy định cơ quan tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích gồm Bộ quản lý ngành và UBND cấp tỉnh hoặc các đơn vụ trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích.
Điều 8 quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 9 quy định việc quản lý vốn, tài sản phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Điều 10 quy định về trợ giá, trợ cấp cho sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và thẩm quyền quyết định mức trợ giá, trợ cấp.
- Chương II: Đầu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (6 Điều)

Điều 11 quy định các điều kiện tổ chức đấu thầu và tham gia dự thầu.

Điều 12 quy định giá gói thầu, giá dự thầu, giá trúng thầu, giá hợp đồng.

Điều 13 quy định hình thức và phương thức đấu thầu 

Điều 14 quy định nội dung chủ yếu của hợp đồng giao nhận thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 

Điều 15 quy định các trường hợp điều chỉnh hợp đồng và xem xét, quyết định việc điều chỉnh hợp đồng.

Điều 16 quy định thủ tục và trình tự đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

- Chương III: Đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (4 Điều)

Điều 17. Điều kiện đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
Điều 18 quy định việc đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
Điều 19 quy định các trường hợp điều chỉnh giá trị hợp đồng đặt hàng.
Điều 20 quy định việc thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng.
- Chương IV: Giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (4 Điều)

Điều 21 quy định các căn cứ và thời gian giao kế hoạch.

Điều 22 quy định các nội dung giao kế hoạch.

Điều 23 quy định việc thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức giao kế hoạch.

Điều 24 quy định các trường hợp điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích.
- Chương V: Điều khoản thi hành (01 Điều)

Điều 25 quy định hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các Bộ quản lý ngành và UBND cấp tỉnh và các cơ quan liên quan.

- 01 Phụ lục: Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích gồm Danh mục A: các sản phẩm, dịch vụ công ích do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và hợp tác xã thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch; và Danh mục B: các sản phẩm, dịch vụ công ích do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và hợp tác xã thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng.
2. Những điểm mới trong dự thảo Nghị định

2.1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
Đối tượng áp dụng: dự thảo Nghị định làm rõ đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã; bổ sung các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích như các cơ quan quản lý nhà nước về sản phẩm, dịch vụ công ích, các cơ quan đấu thầu, đặt hàng và giao kế hoạch. 
Phạm vi điều chỉnh: bổ sung các quy định về phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định. Đây là các quy định tại Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg, được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

2.2. Áp dụng Luật chuyên ngành, Điều ước quốc tế và pháp luật liên quan

Trong lộ trình hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, cam kết WTO của Việt nam trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, thương mại hàng hóa, có một số sản phẩm, dịch vụ trong Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc đối tượng cam kết (ví dụ: dịch vụ chuyển phát và viễn thông, thăm dò, khai thác, dịch vụ lai dắt tàu thủy.v.v… ). Nghị định số 31/2005/NĐ-CP chưa quy định trường hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này. Vì vậy, ngoài việc rà soát Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích, tại Điều 3 dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định trong trường điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế để phù hợp với quá trình thực hiện các cam kết quốc tế.  Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng quy định trường hợp đặc thù liên quan đến sản xuất sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Nghị định khác thì áp dụng theo quy định chuyên ngành của Nghị định đó.

2.3. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích
Điều chỉnh Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích, trong đó loại bỏ một số sản phẩm, dịch vụ như các sản phẩm, dịch vụ công ích, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do công ty quốc phòng, an ninh thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch ra khỏi dự thảo Nghị định (vì các sản phẩm, dịch vụ này đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 10/11/2010 của Chính phủ về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh). Đồng thời, dự thảo Nghị định bổ sung một số sản phẩm, dịch vụ công ích chưa được quy định tại Nghị định 31/2005/NĐ-CP, ví dụ dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài.v.v…
2.4. Quy định lại quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã khi tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dich vụ công ích, cụ thể là tại Điều 8 dự thảo Nghị định bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ quy định đối với doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp và hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã; trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch. 
2.5. Quy định về quản lý vốn và tài sản phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty TNHH một thành viên
Việc quy định về tổ chức lại, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP hiện nay là không cần thiết, vì các quy định này đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 25/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, tại Điều 9 dự thảo Nghị định chỉ quy định về quản lý vốn và tài sản phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

2.6. Những quy định chung về trợ cấp, trợ giá
Để đảm bảo thống nhất về nội dung và kết cấu của dự thảo Nghị định, các quy định về trợ giá, trợ cấp, mức trợ giá, trợ cấp và thẩm quyền quyết định mức trợ giá trợ cấp được quy định tại Điều 10, Chương I Những quy định chung của dự thảo Nghị định. Đồng thời, mức trợ cấp, trợ giá được cơ quan đặt hàng, giao kế hoạch xác định ngay từ khi đặt hàng, giao kế hoạch (lần lượt quy định tại khoản 1 Điều 18 và khoản 1 Điều 21 dự thảo Nghị định) để có cơ sở xác định số lượng, khối lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích và điều chỉnh giá trị hợp đồng đặt hàng, điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã trong một số trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
2.7. Phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Dự thảo Nghị định đã bổ sung các quy định cụ thể về phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định tại Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg và chưa được quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP, cụ thể là các quy định về đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Chương II; các quy định về đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quy địnhh tại Chương III; các quy định về giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại chương IV của dự thảo Nghị định.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

1. Về đối tượng áp dụng: có ý kiến cho rằng cần bổ sung các đối tượng là các cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, theo ý kiến Ban soạn thảo, đối tượng của dự thảo Nghị định là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và trong đó đã bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do vậy không cần thiết phải ghi cụ thể. Các cá nhân có thể đảm đương thực hiện một số dịch vụ công ích đặc thù, nhưng không đủ điều kiện để tham gia sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích theo quy định và cần đăng ký thành lập doanh nghiệp để đủ điều kiện tham gia theo quy định tại Nghị định này.    
2. Có ý kiến cho rằng, cần quy định tổ chức lại, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2010, các doanh nghiệp nhà nước đã chuyển đổi sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp nhà nước cần thực hiện việc chuyển đổi, tổ chức lại và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và theo các phương án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ quyết định theo các tiêu chí và cách thức sắp xếp. Vì vậy, theo ý kiến Ban soạn thảo, dự thảo Nghị định không cần điều chỉnh việc tổ chức lại, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để đảm bảo thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật về doanh nghiệp.
  V. VỀ TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
….
Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, PTDN. 
	BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh



DỰ THẢO








� Số liệu tổng hợp từ 49 báo cáo với 240 doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
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